BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ TỚI VIỆC TĂNG KINH PHÍ CẤP BÙ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm Công văn số 709/BGDĐT-KHTC ngày 26/02/2021 của Bộ GDĐT)
[bookmark: _GoBack]Thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, dự thảo Nghị định quy định giá dịch vụ giáo dục đào tạo, học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đề xuất bổ sung thêm (i) các đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, (ii) đối tượng được hỗ trợ đóng học phí và (iii) điều chỉnh tăng khung, mức trần học phí đại trà so với quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và (iv) tăng mức hỗ trợ chi phí học tập thêm 50.000 đồng/học sinh/tháng dẫn đến tăng nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước để đảm bảo cho các đối tượng chính sách, cụ thể như sau:
1. Năm học 2021 - 2022:
	- Kinh phí NSNN cấp bù học phí cho đối tượng học sinh tiểu học tư thục trên địa bàn không đủ trường công lập được nhà nước hỗ trợ đóng học phí từ năm học 2021 – 2022 là 312 tỷ đồng căn cứ dựa trên số đối tượng nhân với mức trần học phí cấp tiểu học (300.000 đồng/học sinh/tháng) và hưởng 9 tháng/năm học.
· Kinh phí NSNN cấp bù cho đối tượng học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền kể từ năm học 2021 – 2022 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2021) được miễn học phí là 536 tỷ đồng căn cứ dựa trên số đối tượng tăng theo tỉ lệ tăng dân số bình quân/năm theo dự báo của tổng cục thống kê là 1,14%/năm nhân với mức học phí bình quân cấp THCS ở mức bằng mức học phí năm học 2020-2021 (42.759 đồng/học sinh/tháng) và hưởng 9 tháng/năm học.
· Kinh phí NSNN cấp bù cho đối tượng hưởng hỗ trợ chi phí học tập (để mua sách giáo khoa, dụng cụ học tập) được điều chỉnh mức hỗ trợ từ 100.000 đồng/học sinh/tháng lên 150.000 đồng/học sinh/tháng là 830 tỷ động căn cứ dựa trên số đối tượng đang thụ hưởng nhân với mức điều chỉnh tăng thêm (50.000 đồng/tháng) và hưởng 9 tháng/năm.
· Kinh phí NSNN cấp bù để bổ sung đối tượng hưởng hỗ trợ chi phí học tập là trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền trừ đối tượng mồ côi cả cha lẫn mẹ, có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo, bị tàn tật khuyết tật có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo (đã được hưởng) là 3.228 tỷ đồng căn cứ dựa trên số đối tượng nhân với mức hỗ trợ (150.000 đồng/học sinh/tháng) và hưởng 9 tháng/năm.
Như vậy, tổng kinh phí cấp bù từ NSNN tăng thêm năm học 2021 – 2022 là 4.906 tỷ đồng.
2. Năm học 2022-2023:
· Kinh phí NSSN cấp bù miễn giảm học phí cho các đối tượng miễn giảm học phí đang thực hiện tăng thêm là 500 tỷ đồng do mức học phí quy định từ năm học 2022-2023 tăng thêm bình quân 21.800 đồng so với năm học 2021-2022 và tăng hàng năm thêm so với mức tăng hàng năm hiện hành là 2,5% đối với cấp học mầm non, phổ thông và 2,5% đối với cấp giáo dục đại học và số đối tượng chính sách tăng theo tỉ lệ tăng dân số bình quân/năm theo dự báo của tổng cục thống kê là 1,14%/năm. 
	Như vậy, Kinh phí NSNN cấp bù miễn giảm học phí tăng thêm năm học 2022 – 2023 là 500 tỷ đồng.
3. Năm học 2023 – 2024: 
	- Kinh phí NSSN cấp bù tăng thêm để miễn học phí cho đối tượng trẻ em mầm non 05 tuổi ngoài đối tượng ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền kể từ năm 2023 – 2024 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2023) là 760 tỷ đồng căn cứ dựa trên số đối tượng nhân với mức học phí bình quân cấp học mầm non (115.551 đồng/học sinh/tháng), cấp 9 tháng/năm học và được điều chỉnh tăng số đối tượng hàng năm theo mức tăng dân số bình quân/năm của tổng cục thống kê (1,14%/năm) và tăng mức học phí 7,5%/năm.
Như vậy, Kinh phí NSNN cấp bù miễn học phí tăng thêm năm học 2023 – 2024 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2023) là 760 tỷ đồng.
4. Năm học 2025-2026:
· Kinh phí NSSN cấp bù tăng thêm để miễn học phí cho đối tượng học sinh trung học cơ sở ngoài đối tượng ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền kể từ năm học 2025 – 2026 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2025) là 3.751 tỷ đồng căn cứ dựa trên số đối tượng nhân với mức học phí bình quân cấp học mầm non (74.673 đồng/học sinh/tháng), cấp 9 tháng/năm và được điều chỉnh tăng số đối tượng hàng năm theo mức tăng dân số bình quân/năm của tổng cục thống kê (1,14%/năm) và tăng mức học phí 7,5%/năm.
Như vậy, NSNN cấp bù miễn giảm học phí tăng thêm năm học 2025 – 2026 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2025) là 3.751 tỷ đồng.
5. Về tác động của chính sách học phí đối với NSNN và dự kiến nguồn NSNN đảm bảo
		Căn cứ số thu học phí năm 2020 (Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phát triển GDĐT, dự toán NSNN năm 2020 và Kế hoạch phát triển GDĐT và dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch dự toán NSNN 5 năm 2021-2025 toàn ngành GDĐT đính kèm Công văn số 2937/BGDĐT-KHTC ngày 03/8/2020) như sau:
		- Số thu học phí bậc học mầm non, phổ thông: 5.483 tỷ đồng.
		- Số thu học phí giáo dục đại học, GDNN: 14.477 tỷ đồng.
		(Tổng nguồn thu GDĐH, GDNN 22.512 tỷ đồng, trong đó học phí chiếm 64,31%).
		Tổng cộng thu học phí năm 2020: 19.960 tỷ đồng.
		Dự thảo Nghị định hiện đang đề xuất học phí bậc học mầm non, phổ thông giữ nguyên cho năm học 2021-2022 và điều chỉnh tăng từ năm 2022-2023 là 7,5%/năm; mức tăng này chỉ cao hơn mức tăng bình quân hằng năm hiện nay đang quy định tại Nghị định 86 (học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo hằng năm tăng khoảng 4-5%) khoảng 2,5% để bù đắp lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng. Đối với học phí bậc đại học, GDNN cũng tương tự, dự thảo Nghị định hiện đang đề xuất mức tăng từ năm học 2022-2023 là 12,5%; hiện nay, mức tăng hằng năm theo quy định tại Nghị định số 86 cho giai đoạn 2015-2020 bình quân khoảng là 10%, như vậy mức tăng Dự thảo Nghị định đề xuất chỉ cao hơn mức tăng hiện hành bình quân hàng năm theo lộ trình khoảng 2,5% để bù đắp lạm phát chỉ số giá tiêu dùng là phù hợp. 
		Như vậy, với đề xuất giữ nguyên mức thu học phí năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021 thì nguồn thu học phí năm 2021 tương đương năm 2020 (19.960 tỷ đồng); từ năm 2022 với mức tăng học phí hằng năm ở bậc học mầm non, phổ thông 7,5% và ở bậc đại học là 12,5% thì tổng thu học phí tăng thêm năm 2022 so với năm 2021 là khoảng 2.221 tỷ đồng. Mức tăng thu học phí này chỉ tính với giả định các đơn vị chưa thực hiện tự chủ tài chính. Dự thảo Nghị định cho phép các đơn vị nếu chuyển sang thực hiện tự chủ tài chính và đạt kiểm định chất lượng trong nước thì được phép thu học phí bằng 2,5 lần mức thu học phí quy định đối với các đơn vị chưa tự chủ tài chính chính; thậm chí nếu các đơn vị tự chủ tài chính và đạt kiểm định chương trình đào tạo trong nước mức cao nhất theo quy định hiện hành hoặc kiểm định chất lượng quốc tế thì được tự xác định học phí của ngành đó trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật. Quy định này là động lực to lớn khuyến khích các trường nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện tự chủ tài chính, khi đó NSNN không còn phải chi hỗ trợ trực tiếp cho các trường này nữa, cơ cấu NSNN cấp hỗ trợ trực tiếp cho các trường sẽ chuyển dịch sang tập trung, chú trọng để thực hiện mục tiêu giáo dục phổ cập, giáo dục bắt buộc ở bậc học mầm non, phổ thông; giảm dần hỗ trợ cho bậc đại học, GDNN.

(chi tiết theo biểu đính kèm)

I. Đối với các đối tượng chính sách miễn, giảm học phí hiện hành
Bảng 1: Dự kiến mức học phí tăng thêm và kinh phí cấp bù NSNN tăng thêm từ năm học 2022-2023
	Cấp học
	Năm học 2022 – 2023
	Tỉ lệ tăng dân số bình quân hàng năm (theo tổng cục thống kê)
 (đơn vị: %)
(3)
	Dự kiến KP cấp bù năm học 2022 –2023
	Tỉ lệ tăng thêm học phí dự kiến hàng năm so với mức tăng hiện hành
(5)
	Dự kiến kinh phí tăng thêm cấp bù từ NSNN (đơn vị: tỉ đồng)

	
	Tổng số đối tượng miễn, giảm học phí
(1)
	Tăng bình quân học phí tăng thêm so với mức tăng hiện hành/đối tượng/ tháng
(đơn vị: đồng)
(2)
	
	(4) = (1) x (2) x 9 tháng
(4)
(Đơn vị: tỉ đồng)
	
	Năm học 2023 –2024
(6) = (4) x [100%+(5)]  

	Năm học 2024 –2025
(7) = (6) x [100%+(5)]  

	Năm học 2025 –2026
(8) = (7)x [100%+(5)]  

	Năm học 2026 –2027
(9) = (8) x [100%+(5)]  

	Năm học 2027 – 2028
(10) = (9) x [100%+(5)]  


	MN
	607.252
	
	1,14%
	45
	2,5%
	46
	48
	50
	51
	53

	Miễn học phí
	455.438
	9.000
	
	37
	
	38
	40
	41
	43
	44

	Giảm 70% HP
	91.088
	6.300
	
	5
	
	5
	6
	6
	6
	6

	Giảm 50% HP
	60.725
	4.500
	
	2
	
	3
	3
	3
	3
	3

	THCS
	748.871
	
	1,14%
	197
	2,5%
	204
	212
	220
	228
	236

	Miễn học phí
	561.654
	32.333
	
	163
	
	169
	176
	182
	189
	196

	Giảm 70% HP
	112.331
	22.633
	
	23
	
	24
	25
	25
	26
	27

	Giảm 50% HP
	74.887
	16.167
	
	11
	
	11
	12
	12
	13
	13

	THPT
	341.626
	
	1,14%
	93
	2,5%
	96
	100
	103
	107
	111

	Miễn học phí
	256.219
	33.333
	
	77
	
	80
	83
	86
	89
	92

	Giảm 70% HP
	51.244
	23.333
	
	11
	
	11
	12
	12
	12
	13

	Giảm 50% HP
	34.163
	16.667
	
	5
	
	5
	6
	6
	6
	6

	GDĐH&NN
	462.196
	
	1,14%
	166
	2,5%
	172
	178
	185
	191
	198

	Miễn học phí
	346.647
	44.000
	
	137
	
	142
	148
	153
	159
	164

	Giảm 70% HP
	69.329
	30.800
	
	19
	
	20
	21
	21
	22
	23

	Giảm 50% HP
	46.220
	22.000
	
	9
	
	9
	10
	10
	11
	11

	Tổng
	2.159.943
	
	
	500
	
	513
	525
	539
	552
	566


II. Đối với các đối tượng chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập dự kiến bổ sung
1.1. Học sinh tiểu học học trường tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập

Bảng 2. Dự kiến kinh phí NSNN tăng thêm để thực hiện hỗ trợ đóng học phí từ năm học 2021 – 2022
	Dự kiến năm học 2021 – 2022 
	Tỉ lệ tăng học phí dự kiến hàng năm
(đơn vị: %)
(3)
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN
(đơn vị: tỉ đồng)

	Số đối tượng
(1)
	Học phí bình quân/đối tượng/tháng
(đơn vị: đồng)
(2)
	
	Năm học 2021–2022
(4) = (1) x (2) x 9 tháng
	Năm học 2022 –2023
(5) = (4) x [100% + (3)]
	Năm học 2023 –2024
(6) = (5) x[100% + (3)] 
	Năm học 2024 –2025
(7) = (6) x [100% + (3)]
	Năm học 2025 –2026
(8) = (7) x [100% + (3)]

	115.487
	300.000
	7,5
	                              312 
	            335 
	                                                 361 
	                           388 
	            417 




1.2. Trẻ em mầm non 05 tuổi ngoài đối tượng ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền kể từ năm học 2023 – 2024 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2023) được miễn học phí.

Bảng 3: Dự kiến kinh phí NSNN tăng thêm để thực hiện miễn học phí từ năm học 2023 - 2024
	Dự kiến năm học 2021 – 2022
	Tỉ lệ tăng học phí dự kiến hàng năm kể từ năm học 2022 - 2023
(đơn vị: %)
(3)
	Tỉ lệ tăng dân số bình quân
(căn cứ vào giai đoạn 2009 – 2019 theo tổng cụ thống kê)
(đơn vị: %)
(4)
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN năm học 2021 - 2022
(đơn vị: tỉ đồng)
(5) = (1) x (2) x [100% + (4)] x 9 tháng
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN năm học 2022 - 2023
(đơn vị: tỉ đồng)
 (6) = (5) x [100% + (3)]
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN
(đơn vị: tỉ đồng)

	Số đối tượng
(1)
	Học phí bình quân/đối tượng/tháng
(đơn vị: đồng)
(2)
	
	
	
	
	Năm học 2023 –2024
(7) = (6) x [100% + (3)]
	Năm học 2024 –2025
(8) = (7) x[100% + (3)] 
	Năm học 2025 –2026
(9) = (8) x [100% + (3)]

	625.317
	115.551
	7,5
	1,14
	658
	707
	760
	817
	879



1.3. Học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền kể từ năm học 2021 – 2022 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2021) được miễn học phí.
	Năm học 2020 – 2021
	Tỉ lệ tăng học phí dự kiến hàng  năm kể từ năm học 2022 - 2023
(đơn vị: %)
(3)
	Tỉ lệ tăng dân số bình quân
(theo TCTK)
(đơn vị: %)
(4)
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN
(đơn vị: tỉ đồng)

	Số đối tượng
(1)
	Học phí bình quân/đối tượng/tháng
(đơn vị: đồng)
(2)
	
	
	Năm học 2021 - 2022
 (5) = (1) x (2) x [100% + (4)] x 9 tháng

	Năm học 2022 – 2023
(6) = (5) x [100% + (3)]
	Năm học 2023 – 2024
(7) = (6) x [100% + (3)]
	Năm học 2024 – 2025
(8) = (7) x[100% + (3)] 
	Năm học 2025 – 2026
(9) = (8) x [100% + (3)]
	Năm học 2026 – 2027
(10) = (9) x [100% + (3)]

	1.377.607
	42.759
	7,5
	1,14
	536
	576
	619
	666
	716
	769


Bảng 4: Dự kiến kinh phí NSNN tăng thêm để thực hiện miễn học phí từ năm học 2021-2022

1.4. Học sinh trung học cơ sở ngoài đối tượng ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền kể từ năm học 2025 – 2026 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2025) được miễn học phí.
Bảng 5: Dự kiến kinh phí NSNN tăng thêm để thực hiện miễn học phí từ năm học 2025-2026
	Năm học 2020 – 2021
	Tỉ lệ tăng học phí dự kiến hàng  năm kể từ năm học 2022 - 2023
(đơn vị: %)
 (3)
	Tỉ lệ tăng dân số bình quân
(theo tổng cụ thống kê)
(đơn vị: %)
(4)
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN năm học 2021 – 2022
(đơn vị: tỉ đồng)
(5) = (1) x (2) x [100% + (4)] x 9 tháng
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN năm học 2022 - 2023
(đơn vị: tỉ đồng)
(6) = (5) x [100%+ (3)]
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN năm học 2023 - 2024
(đơn vị: tỉ đồng)
(7) = [100%+ (3)] x (6)
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN năm học 2024 - 2025
(đơn vị: tỉ đồng)
(8) = [100%+ (3)] x (7)
	Dự kiến kinh phí cấp bù từ NSNN năm học 2025 - 2026
(đơn vị: tỉ đồng)
(9) = [100%+ (3)] x (8)

	Số đối tượng
(1)
	Học phí bình quân/đối tượng/tháng
(đơn vị: đồng)
(2)
	
	
	
	
	
	
	

	4.132.826
	74.673
	7,5
	1,14
	                             2.809 
	                        3.020 
	
3.246 
	                               3.490 
	      
3.751 




1.5. Các đối tượng thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập được hưởng mức hỗ trợ là 150.000đ/học sinh/tháng (mức hỗ trợ theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP là 100.000 đồng/học sinh/tháng).

Bảng 6: Dự kiến kinh phí NSNN tăng thêm để thực hiện hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2021-2022
	Dự kiến năm học 2021 – 2022
	Mức tăng hỗ trợ/đối tượng/tháng
(đơn vị: đồng)
(2)
	Dự kiến kinh phí cấp bù NSNN từ năm học 2021 –2022
(đơn vị: tỉ đồng)
(3) = (1) x (2) x 9 tháng

	Số đối tượng
(1)
	
	

	1.844.508
	50.000
	830



1.6. Các đối tượng mới được hỗ trợ chi phí học tập được hưởng mức hỗ trợ là 150.000 đồng/học sinh/tháng (Trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền trừ đối tượng mồ côi cả cha lẫn mẹ, có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo, bị tàn tật khuyết tật có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo)

Bảng 7: Dự kiến kinh phí NSNN tăng thêm để hỗ trợ chi phí học tập cho đối tượng mới từ năm học 2021-2022
	Dự kiến năm học 2021 – 2022
	Mức hỗ trợ/đối tượng/tháng
(đơn vị: đồng)
(2)
	Dự kiến kinh phí cấp bù NSNN từ năm học 2021 –2022
(đơn vị: tỉ đồng)
(3) = (1) x (2) x 9 tháng

	Số đối tượng
(1)
	
	

	2.391.235
	150.000
	3.228




